
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của UBND thành phố)
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MẦM NON 9

1 Nguyễn Thị Hồng Phương 31/8/2000 Nữ Kinh
Hành Thịnh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục mầm

non
MN 011 88,6 88,6 

2 Đỗ Thị Hiền 22/11/1998 Nữ Kinh
xã Nghĩa Phú, TP

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục mầm
non

MN 006 85,2 85,2 

3 Tiêu Thị Cẩm Ly 10/05/2001 Nữ Kinh
Phường Chánh Lộ, TP

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục mầm
non

MN 007 84,6 84,6 

4 Nguyễn Thị Cẩm 10/02/1998 Nữ Kinh
Hành Tín Đông, Nghĩa

Hành, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục mầm
non

MN 002 84,3 84,3 

5 Nguyễn Giang Sang Min 13/9/2001 Nữ Kinh
xã Tịnh Thiện, TP

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục mầm
non

MN 008 84,1 84,1 

6 Lê Thị Thảo 09/6/1991 Nữ Kinh
Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục mầm
non

MN 012 83,4 83,4 

7 Trần Thị Thu Hạnh 30/10/1994 Nữ Kinh
xã Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục mầm
non

MN 004 81,8 81,8 

8 Trương Thị Thanh Xuân 02/12/1996 Nữ Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục mầm
non

MN 016 80,3 80,3 

9 Nguyễn Thị Thiện 04/6/1994 Nữ Kinh
Tịnh Kỳ, TP Quảng

Ngãi
Đại học

Giáo dục mầm
non

MN 014 79,1 79,1 

*
TIẾNG ANH (TIỂU
HỌC)

8
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1 Đặng Thị Kim Chi 05/5/1995 Nữ Kinh
Bình Chánh , Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm Tiếng

Anh
THTA 017 90,0 90,0 

2 Nguyễn Thị Đoan Trinh 13/6/1997 Nữ Kinh
Phường Trương Quang
Trọng, TP Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm Tiếng

Anh
THTA 076 89,0 89,0 

3 Võ Thị Chung 05/5/1998 Nữ Kinh
Bình Tân Phú, Bình

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học Ngôn ngữ Anh THTA 020 86,8 86,8 

4 Nguyễn Mỹ Trà 02/01/1997 Nữ Kinh
Đức Minh, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Đại học Ngôn ngữ Anh THTA 074 86,5 86,5 

5 Trần Thị Hồng Hạnh 07/9/1997 Nữ Kinh
Tịnh An, TP Quảng

Ngãi
Đại học

Sư phạm Tiếng
Anh

THTA 030 85,8 85,8 

6 Lê Thị Luyến 02/9/1993 Nữ Kinh
Hành Thiện, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Ngôn ngữ Anh THTA 045 84,8 84,8 

7 Lê Võ Hà Giang 02/01/2001 Nữ Kinh
Nghĩa Điền, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Tiếng
Anh

THTA 026 83,5 83,5 

8 Phan Thị Thảo My 24/02/1995 Nữ Kinh
TT Chợ Chùa, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm Tiếng

Anh
THTA 046 83,2 83,2 

* TIỂU HỌC CƠ BẢN 37

1 Tạ Thị Thu Trang 14/11/1996 Nữ Kinh
phường Trần Phú, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 117 83,4 83,4 

2 Nguyễn Thị Lựu 18/12/1993 Nữ Kinh
Tịnh Minh, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học Con TB CB 098 77,0 5,0 82,0 

3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/02/1996 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 119 81,8 81,8 

4 Huỳnh Thị Kim Duyên 14/02/2000 Nữ Kinh
Phong Điền, Thừa

Thiên Huế
Đại học Giáo dục tiểu học CB 087 80,8 80,8 

5 Võ Vũ Ngọc Hân 27/07/2001 Nữ Kinh
Xã Tịnh Hòa, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 088 80,8 80,8 

6 Nguyễn Thị Hoàng Hằng 27/10/1995 Nữ Kinh
phường Trương Quang
Trọng, TP Quảng Ngãi

Đại học Giáo dục tiểu học CB 090 80,7 80,7 
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7 Phan Thị Huyền Trang 21/03/2000 Nữ Kinh
Phường Trần Phú, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 116 80,5 80,5 

8 Đỗ Thị Kim Kiều 12/9/1994 Nữ Kinh
Hành Thịnh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Giáo dục tiểu học CB 095 79,8 79,8 

9 Hồ Thị Bích Trâm 12/3/1999 Nữ Kinh
Ngũ Hành Sơn, TP Đà

Nẵng
Đại học Giáo dục tiểu học CB 113 79,5 79,5 

10 Nguyễn Thị Lưu 06/4/1998 Nữ Kinh
Tịnh Minh, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học Con TB CB 097 73,3 5,0 78,3 

11 Lê Thị Hồng Phương 25/9/1993 Nữ Kinh
Nghĩa Thuận, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 108 78,0 78,0 

12 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 08/06/2001 Nữ Kinh
Phường Nghĩa Lộ, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 094 77,5 77,5 

13 Huỳnh Thùy Trang 15/09/2001 Nữ Kinh
Đức Minh,  Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 114 77,0 77,0 

14 Bùi Trần Khánh Vân 24/02/2000 Nữ Kinh
phường Nghĩa Lộ, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 120 77,0 77,0 

15 Huỳnh Thị Kim Trúc 18/01/1994 Nữ Kinh
Tịnh Sơn, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 118 76,3 76,3 

16 Võ Phạm Thảo Anh 18/04/1994 Nữ Kinh
Nghĩa Điền, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 083 76,0 76,0 

17 Lê Thị Thu Trang 10/11/1999 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 115 76,0 76,0 

18 Ngô Thị Nữ 27/7/1999 Nữ Kinh
Phổ Châu, Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 105 74,8 74,8 

19 Trần Thị Thanh Thúy 11/01/1984 Nữ Kinh
Tịnh Giang, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 111 74,8 74,8 

20 Dương Thị Kiều Hạnh 11/5/1997 Nữ Kinh
xã Tịnh An, TP Quảng

Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 092 74,0 74,0 
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21 Võ Thị Tuyết Nhi 22/6/1995 Nữ Kinh
Tịnh Phong, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 102 73,8 73,8 

22 Nguyễn Thị Ánh Diễm 10/7/1994 Nữ Kinh
Hành Nhân, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Giáo dục tiểu học CB 086 73,7 73,7 

23 Lê Thị Minh Thư 11/01/2000 Nữ Kinh
Đức Thắng, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 109 73,3 73,3 

24 Trương Thị Hằng 19/10/2000 Nữ Kinh
Phường Trương Quang
Trọng, TP Quảng Ngãi

Đại học Giáo dục tiểu học CB 091 72,8 72,8 

25 Bùi Thị Mỹ Oanh 03/4/1994 Nữ Kinh
Tịnh Minh, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 106 70,5 70,5 

26 Ngô Thị Hồng Lệ 22/02/1999 Nữ Kinh
Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 096 68,8 68,8 

27 Nguyễn Thị Phi 28/11/1993 Nữ Kinh
Nghĩa Điền, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 107 68,8 68,8 

28 Ngô Thị Hiếu 14/3/1998 Nữ Kinh
Bình Minh, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 093 66,1 66,1 

29 Phạm Thị Như Ngọc 21/5/1995 Nữ Kinh
Chính Mỹ, Thủy

Nguyên, Hải Phòng
Đại học Giáo dục tiểu học CB 101 59,5 59,5 

30 Đỗ Thanh Trà 08/3/1992 Nữ Kinh
Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 112 59,5 59,5 

31 Thái Thị Hoàng Mai 19/11/1997 Nữ Kinh
Phước Lộc, Tuy

Phước, Bình Định
Đại học Giáo dục tiểu học CB 099 58,0 58,0 

32 Nguyễn Thị Dương Thúy 27/11/1991 Nữ Kinh
Trà Xuân, Trà Bồng,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 110 58,0 58,0 

33 Cao Thị Mỹ Hằng 13/12/2000 Nữ Kinh
Đức Hòa, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 089 55,8 55,8 

34 Nguyễn Thị Nhung 25/12/1995 Nữ Kinh
Trà Phú, Trà Bồng,

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 104 53,5 53,5 
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35 Lê Thị Nhung 28/12/1999 Nữ Kinh Lý Sơn, Quảng Ngãi Đại học Giáo dục tiểu học CB 103 52,3 52,3 

36 Lê Thị Cẩm 10/7/1996 Nữ Kinh
Hành Tín Đông, Nghĩa

Hành, Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 085 51,8 51,8 

37 Trần Thị Hương Bắc 12/8/1993 Nữ Kinh
xã Nghĩa An, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục tiểu học CB 084 51,5 51,5 

*
TIN HỌC (TIỂU
HỌC)

3

1 Cao Thị Kiều Trang 05/5/1991 Nữ Kinh
Nghĩa Thuận, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Tin học THTH 124 93,0 93,0 

2 Thạch Thị Thanh Trúc 22/03/1994 Nữ Kinh
Đức Phong, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Tin học THTH 125 90,0 90,0 

3 Nguyễn Bảo Long 10/3/1994 Nam Kinh
Tịnh Phong, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Tin học THTH 123 88,0 88,0 

*
THỂ DỤC (TIỂU
HỌC)

4

1 Phạm Tấn Đức 24/7/1993 Nam Kinh
xã Tịnh Hòa, TP

Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục thể chất TDTH 132 97,0 97,0 

2 Nguyễn Văn Toàn 08/01/1988 Nam Kinh
Nghĩa Thắng, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học Giáo dục thể chất TDTH 137 96,0 96,0 

3 Nguyễn Mạnh Cường 26/6/1993 Nam Kinh
Thạch Vĩnh, Thạch

Hà, Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục thể chất TDTH 128 78,0 78,0 

4 Lê Thị Thùy Trang 04/02/1995 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học

Quản lý thể dục
thể thao

TDTH 138 75,5 75,5 

*
ÂM NHẠC (TIỂU
HỌC)

1

1 Nguyễn Thị Cẩm Anh 26/02/1987 Nữ Kinh
Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà

Tĩnh
Đại học

Sư phạm Âm
nhạc

AN 139 66,0 66,0 

TT
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*
TỔNG PTĐ (TIỂU
HỌC)

1

1 Trương Thị Như Ý 10/7/1995 Nữ Kinh
Nghĩa Thắng, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Âm
nhạc

TN chương trình
đào tạo chức
danh TPTĐ

CTD 140 89,0 89,0 

* NGỮ VĂN (THCS) 11

1 Nguyễn Thị Thùy Diệu 16/5/1993 Nữ Kinh
Tịnh Đông, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

Con TB NV 148 80,6 5,0 85,6 

2 Tạ Thị Phương Thủy 23/4/2000 Nữ Kinh
Phường Nghĩa Lộ, TP

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 181 82,8 82,8 

3 Trần Đỗ Phương Minh 20/4/2001 Nữ Kinh
Sơn Cao, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 161 82,6 82,6 

4 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/6/1989 Nữ Kinh
Phổ Ninh, Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 165 80,8 80,8 

5 Đinh Thị Nga 12/3/1997 Nữ Hre
Long Sơn, Minh Long,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

Dân tộc
Hre

NV 163 75,3 5,0 80,3 

6 Phạm Thị Kim Chi 25/6/1994 Nữ Kinh
Tịnh Phong, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 144 79,9 79,9 

7 Cao Thị Lệ Quỳnh 20/01/1996 Nữ Kinh
Nghĩa Trung, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 171 78,1 78,1 

8 Đinh Thị Hải Dương 22/02/1996 Nữ Kinh
Trà Bình, Trà Bồng,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 149 78,0 78,0 

9 Bùi Thị Vấn 20/01/1991 Nữ Kinh
Nghĩa Thương, Tư
Nghĩa, Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm Ngữ

văn
NV 188 77,5 77,5 

TT
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Họ và tên lót Tên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10 Võ Thị Ni 20/03/1993 Nữ Kinh
Bình Tân Phú, Bình

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 166 77,1 77,1 

11 Võ Thị Phương Thảo 28/7/1994 Nữ Kinh
xã Nghĩa An, TP

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Ngữ
văn

NV 174 76,1 76,1 

* LỊCH SỬ (THCS) 1

1 Nguyễn Thị Thanh Trà 07/05/1987 Nữ Kinh
Thanh Tiên, Thanh
Chương, Nghệ An

Đại học Sư phạm Lịch sử LS 191 76,0 76,0 

* TIẾNG ANH (THCS) 4

1 Đoàn Thị Hiền 08/11/1996 Nữ Kinh
Phường Trương Quang
Trọng, TP Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm Tiếng

Anh
TA 196 87,8 87,8 

2 Lê Thị Nhất 11/11/1993 Nữ Kinh
Nghĩa An, TP Quảng

Ngãi, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Tiếng
Anh

TA 204 86,5 86,5 

3 Phạm Thị Nhã 02/11/1997 Nữ Kinh
xã Tịnh Ấn Đông, TP

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Tiếng
Anh

TA 203 83,3 83,3 

4 Lê Thị Thùy Trinh 20/5/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Tiếng
Anh

TA 213 81,0 81,0 

* TOÁN HỌC (THCS) 6

1 Tạ Thị Thanh Tuyền 24/9/2001 Nữ Kinh
Phường Nghĩa Lộ, TP

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Toán TOAN 254 85,9 85,9 

TT
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2 Nguyễn Dương Lan Anh 30/7/2000 Nữ Kinh
Phổ Ninh, Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Toán TOAN 218 80,8 80,8 

3 Phan Thị Thanh Lệ 02/4/1990 Nữ Kinh
Quảng Ngạn, Quảng

Điền, TT Huế
Đại học Toán học TOAN 237 76,8 76,8 

4 Phan Thị Phú Oanh 25/06/1993 Nữ Kinh
Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Sư phạm Toán TOAN 242 75,1 75,1 

5 Trần Thị Minh Hải 30/10/1997 Nữ Kinh
Nghĩa Thắng, Tư

Nghĩa. Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Toán TOAN 228 75,0 75,0 

6 Đặng Mỹ Duyên 07/12/1998 Nữ Kinh
Tịnh Sơn, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học
Thạc sĩ

Sư phạm Toán
Toán học

TOAN 226 73,5 73,5 

* SINH HỌC (THCS) 3

1 Bùi Thị Thông 15/6/1995 Nữ Kinh Lý Sơn, Quảng Ngãi Đại học
Sư phạm Sinh

học
SH 262 81,8 81,8 

2 Nguyễn Lê Nhật Lam 03/10/1997 Nữ Kinh
Đập Đá, An Nhơn,

Bình Định
Đại học
Thạc sĩ

Sư phạm Sinh
học

Sinh học thực
nghiệm

SH 260 74,3 74,3 

3 Nguyễn Thị Nguyệt 22/7/1994 Nữ Kinh
Tịnh Thọ, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Sinh
học

SH 261 62,0 62,0 

* ĐỊA LÝ (THCS) 3

1 Mai Thị Minh Hương 04/6/1988 Nữ Kinh
Tịnh Minh, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Địa lý DL 264 81,0 81,0 

TT

Họ và tên thí sinh
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2 Trương Thị Thảo 30/10/1988 Nữ Kinh
xã Tịnh Long, TP

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Địa lý Con TB DL 266 76,0 5,0 81,0 

3 Võ Thị Hiếu 03/11/1987 Nữ Kinh
Bình Đông, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Địa lý DL 263 66,3 66,3 

* VẬT LÝ (THCS) 3

1 Nguyễn Thị Duyên 25/10/1992 Nữ Kinh
Hành Minh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Sư phạm Vật lý VL 273 73,3 73,3 

2 Phạm Hoàng Phúc 14/4/1998 Nam Kinh
Tịnh Giang, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Vật lý VL 283 72,5 72,5 

3 Nguyễn Nhật Uyển Nhi 06/12/1998 Nữ Kinh
Bình Minh, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
Đại học Sư phạm Vật lý VL 282 68,5 68,5 

* HÓA HỌC (THCS) 3

1 Tạ Thành Tiến 11/4/1996 Nam Kinh
phường Lê Hồng

Phong, TP Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm Hóa
học

HOA 326 84,5 84,5 

2 Phạm Duy Nhuần 07/12/1982 Nam Kinh
Tịnh Hòa, TP Quảng

Ngãi
Đại học

Sư phạm Hóa
học

HOA 320 83,0 83,0 

3 Trần Thị Mỹ Linh 02/9/1997 Nữ Kinh
xã Tịnh Kỳ, TP Quảng

Ngãi
Đại học

Sư phạm Hóa
học

HOA 314 81,5 81,5 

* THỂ DỤC (THCS) 4

1 Phạm Hoàng Vủ Lâm 30/4/1994 Nam Kinh
Tam Thạnh, Núi

Thành, Quảng Nam
Đại học Giáo dục thể chất TD 334 94,3 94,3 

2 Trần Văn Thạch 14/9/1994 Nam Kinh
Nghĩa Sơn, Nghĩa
Hưng, Nam Định

Đại học Giáo dục thể chất TD 336 80,5 80,5 

3 Võ Quí Vũ 28/4/1993 Nam Kinh
TT Chợ Chùa, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Giáo dục thể chất TD 340 76,5 76,5 

TT

Họ và tên thí sinh
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năm sinh
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4 Nguyễn Thị Hà Vy 16/05/1993 Nữ Kinh
Nghĩa Trung, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Huấn luyện thể
thao

TD 341 68,2 68,2 

Tổng cộng: 101 thí sinh

TT
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của UBND thành phố)
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